3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Xuân Cường Handicraft

Đại diện:

Phạm Xuân Cường
	M48 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0979.715.968 

	Chuyên kinh doanh mặt dây đeo cổ sơn mài, vòng tay sừng sơn mài, hoa tai sơn mài… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường
Đại diện:

Đỗ Văn Cường
	Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0975.824.248
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ: điêu khắc quả mít, tê giác một sừng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh
Đại diện: 

Trần Đức Tân
	Số nhà 151, ngõ gốm, thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.375.365
	Chuyên cung cấp bộ sản phẩm gốm men suối ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn
Đại diện: 

Nguyễn Văn Trung
	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0912.388.914
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như lọ hoa đan mây, túi mây đan…
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Quý Thảo
Đại diện: 

Kiều Văn Quý
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0979.574.652
	Chuyên cung cấp kẹo lạc cao Quý Thảo, kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất Chiến Tấn
Đại diện:

Nguyễn Thị Gấm
	Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0977.308.038
	Chuyên cung cấp kẹo lạc, kẹo dồi.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty TNHH Hoàng Chiến Thắng
Đại diện: 

Nguyễn Anh Chiến
	Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0983.848.986

	Chuyên cung cấp bánh vừng vòng. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH Thương mại Hải Yến
Đại diện: 

Nguyễn Thị Hải Yến
	Số 2A, tổ dân cư Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0919.123.555
	Chuyên cung cấp bánh chưng xanh Hải Yến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất rau an toàn
Đại diện: 

Cao Khắc Dần
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0974.794.353
	Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất rau an toàn
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0353.515.865
	Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Cơ sở sản xuất rau an toàn
Đại diện: 

Kiều Duy Sản
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0386.727.645
	Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở sản xuất rau an toàn
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hợi
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0364.311.562

	Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Dương Văn Hiển
	Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0986.648.690
	Chuyên bán buôn, bán lẻ lợn thịt, bò thịt đảm bảo chất lượng, phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Đinh Đức Hòa
	Thôn Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0378.134.969
	Chuyên cung cấp cá giống, cá thịt các loại… đảm bảo chất lượng, phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại trồng cây dược liệu 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hồ
	Thôn Yên Sào, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0981.111.575


	Chuyên trồng cây dược liệu phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại trồng cây dược liệu 

Đại diện: 

Nguyễn Mạnh Hùng
	Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0912.507.902


	Chuyên trồng cây dược liệu phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện:
Nguyễn Thị Nga
	Ki ốt 116, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0983.733.086
	Chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



	2
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Hoàng Thị Thương
	Ki ốt 60, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT: 0968.568.498
	Chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



	3
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện: 

Vũ Văn Quyền
	Làng Chanh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội‎

ĐT: 0915.707.393

       
	Chuyên sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, khảm trai với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Được Ngần
Đại diện: 
Trịnh Thị Ngần
	Thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội‎

ĐT: 0355.343.434
	Chuyên sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, khảm trai với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Hoa quả Quyết Tâm 
Đại diện:

Dương Mạnh Hà 
	Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0364.448.096

	Chuyên cung cấp nhãn, xoài, mận hậu. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	Tổ hợp tác sản xuất và tiêu dùng mận an toàn Mộc Châu 
Đại diện:
Nguyễn Xuân Văn 
	Tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0982.769.305
	Chuyên cung cấp mận Mộc Châu. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	3
	HTX Đoàn kết Đại diện:
Vũ Đăng Kế
	Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0961.893.788
	Chuyên cung cấp các loại quả vải, xoài. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	HTX dịch vụ nông nghiệp Quyết Thắng Đại diện: 
Nguyễn Văn Khoát
	Thôn Kim Sơn 1, xã Yên Sơn, huyện Yên châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0383.033.420
	Chuyên cung cấp mận hậu. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











